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Họ và tên học sinh: ……………………………………… Lớp: ………………….. Phòng: …………… Câu 1: Trong các trường hợp dưới đây thì trường hợp nào phát ra quang phổ vạch phát xạ? 
A. Tất cả các vật bị nung nóng đến nhiệt độ trên 30000 C . 
B. Chất khí ở áp suất thấp bị kích thích phát sáng phát ra. 
C. Vật rắn bị nung nóng đến mức phát sáng phát ra. 
D. Vật rắn hay lỏng bị nung nóng đến mức phát sáng phát ra. 
Câu 2: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhę có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ có khối lượng 
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. Con lắc này dao động điều hòa với chu kì là 

A. T =199s
B. T = 32s
C. T = 0,032s
D. T = 0,2s 
Câu 3: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng gồm  hai bức xạ đơn sắc có bước sóng là 
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. Trên màn quan sát, bề rộng của vùng giao  thoa là 20cm, xét theo phương vuông góc với các vân giao thoa. Trên vùng giao thoa số vị trí mà tại đó có vân  tối của bức xạ λ1 trùng với vân tối của bức xạ λ2 là N. Giá trị N bằng 

A. 0. 
B. 5. 
C. 6. 
D. 7. 
Câu 4: Thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn kết hợp dao động cùng biên độ và  cùng pha. Sóng do hai nguồn phát ra có bước sóng λ. Bỏ qua sự suy giảm biên độ khi sóng đi xa nguồn. Một  
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 thỏa mãn điểm đứng yên trên mặt nước, cách hai nguồn những đọan
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D. 
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Câu 5: Tại cùng một địa điểm trên Trái Đất có hai con lắc đơn cùng chiều dài đang dao động  điều hòa tự do. Biết vật nặng của con lắc (1) có khối lượng m1 và vật nặng của con lắc (2) có khối lượng 
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 là chu kỳ dao động tương ứng của mỗi con lắc. Khi đó ta có: 

A. 
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Câu 6: Theo thuyết electron thì bản chất dòng điện trong kim loại là 
A. dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do. 
B. dòng chuyển dời của các ion dương. 
C. dòng chuyển dời của các electron tự do. 
D. dòng chuyển dời có hướng của các ion âm. 
Câu 7: Hai vật A và B có li độ dao động tương ứng là: 
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. Độ lệch pha dao động của vật A so với dao động của vật B bằng 

A. 
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Câu 8: Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng 
A. giải phóng êlectron khỏi kim loại bằng cách đốt nóng. 
B. giải phóng êlectron liên kết thành êlectron dẫn khi bị chiếu sáng. 
C. giải phóng êlectron khỏi một chất bằng cách bắn phá ion. 
D. bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại bị chiếu sáng. 
Câu 9: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R nối tiếp cuộn cảm thuần L và nối tiếp  tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều thì điện áp hiệu dụng hai đầu R là 
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 điện áp hiệu dụng hai đầu L là 
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 và điện áp hiệu dụng hai đầu C là 
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. Điện áp cực đại  hai đầu đoạn mạch RLC này là : 

A. 100V. 
B. 141,4V. 
C. 283V. 
D. 200V. 
Câu 10: Tính chất nào của tia X được sử dụng nhiều trong y tế và an ninh? 
A. Khả năng đâm xuyên mạnh. 
B. Gây tác dụng quang điện ngoài. 
C. Tác dụng sinh lí, hủy diệt tế bào. 
D. Làm ion hóa không khí. 
Câu 11: Tia phóng xạ nào sau đây là không mang điện tích? 

A. Tia β−. 
B. Tia β+. 
C. Tia γ . 
D. Tia α . 
Câu 12: Cho hai vật dẫn có mang điện tích lần lượt là 
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. Cho hai  vật tiếp xúc nhau thì điện tích của hệ hai vật sau khi cân bằng là: 
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Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều 
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 ( với U không đổi và ω thay đổi được) vào hai đầu một đoạn mạch có R LC mắc nối tiếp với R là điện trở thuần và cuộn dây L thuần cảm. Thay đổi ω đến  khi điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở thuần có giá trị đúng bằng U thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây L có  giá trị bằng 2U. Khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện là 

A. 
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Câu 14: Dòng điện qua một ống dây giảm đều theo thời gian từ 
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 trong thời gian 0,2 (s). Ống dây có hệ số tự cảm 
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. Suất điện động tự cảm của ống dây trong thời  gian đó là: 

A. 2,4 V. 
B. 0,8 V. 
C. 1,6 V. 
D. 3,2 V. 
Câu 15: Đặt điện áp 
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 vào hai đầu một cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm  là 
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. Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua cuộn dây này là 

A. 0,5A. 
B. 1,8A. 
C. 0,6A. 
D.2A. 
Câu 16: Trong bài hát “Tiếng đàn bầu” có câu “...cung thanh là tiếng mẹ, cung trầm là giọng  cha...” . Ở đây các từ “ thanh” và “ trầm” nói đến đặc điểm sinh lý của âm là 

A. Tần số. 
B. Âm sắc. 
C. Độ cao. 
D. Độ to. 
Câu 17: Sóng điện từ 
A. là sóng dọc và truyền được trong chân không. 
B. là sóng ngang và truyền được trong chân không. 
C. là sóng dọc và không truyền được trong chân không. 
D. là sóng ngang và không truyền được trong chân không. 
Câu 18: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện áp cực đại  giữa hai bản tụ là 6V. Biết tụ điện có điện dung 
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. Khi cường độ dòng điện trong mạch là 12mA thì  điện áp giữa hai bản tụ bằng 0. Hệ số tự cảm L của cuộn dây trong mạch LC này là 

A. 1,25mH. 
B. 0,25mH. 
C. 2,5mH. 
D. 0,125mH. 
Câu 19: Khi nói về tính chất của tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào là sai? 
A. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn bước sóng tia tử ngoại. 
B. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại cùng có bản chất sóng điện từ. 
C. Tia hồng ngoại và tử ngoại đều không thể nhìn thấy bằng mắt thường. 
D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có tác dụng nhiệt.
Câu 20: Khối lượng hạt nhân 
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Cho biết khối lượng của prôton là  
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và khối lượng của nơtron là 
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 Tính năng lượng liên  kết riêng của hạt nhân 
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A. 10,9 MeV/nuclon. 

B. 16,3 MeV/nuclon. 
C. 65,3 MeV/ nuclon. 

D. 6,53 MeV/ nuclon. 
Câu 21: Mạch tách sóng ở máy thu thanh có tác dụng 
A. tách sóng âm tần ra khỏi sóng âm. 
B. tách sóng âm ra khỏi sóng âm tần. 
C. tách sóng âm tần ra khỏi sóng cao tần. 
D. tách sóng âm ra khỏi sóng siêu âm. 
Câu 22: Một bóng đèn công suất phát sáng là 10W, phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng  0,6μm. Bóng đèn này sẽ phát ra bao nhiêu photon trong 1s? 

A. 
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C. 
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D. 
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Câu 23: Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên điều hòa với  tần số f. Chu kì dao động của vật là 
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Câu 24: Một máy phát điện xoay chiều một pha với phần cảm là nam châm có 5 cặp cực và roto  quay với tốc độ 24 vòng/giây. Tần số của điện áp xoay chiều phát ra từ máy phát điện này là 

A. 50Hz. 
B. 60Hz. 
C. 2Hz. 
D. 120Hz. 
Câu 25: Thí nghiệm Young với hai khe sáng cách nhau là 
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 và hai khe sáng cách  màn giao thoa là 2m. Đo bề rộng của 7 vân tối liên tiếp trên màn là 12 mm. Bước sóng ánh sáng thí nghiệm  là: 

A. 0,72μm 
B. 0,7μm
C. 0,6μm
D. 0,45μm 
Câu 26: Trong nguyên tử Hydro, khi electron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo L thì hydro  phát ra ánh sáng màu đỏ. Bức xạ màu đỏ mà nguyên tử hydro hấp thụ sẽ làm bán kính quỹ đạo electron của  nguyên tử hydro này tăng : 

A. 2,25 lần 
B. 5 lần 
C. 9 lần 
D. 4 lần 
Câu 27: Hạt nhân nguyên tử 
[image: image55.wmf]A
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 được cấu tạo gồm 
A. Z prôton và A nơtron. 
B. Z nơtron và (A – Z) prôton. 
C. Z nơtron và A prôton. 
D. Z prôton và (A – Z) nơtron. 
Câu 28: Một sóng cơ hình sin có chu kì 
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 truyền theo chiều dương của trục Ox với  tốc độ là 
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. Hai điểm trên Ox có dao động ngược pha nhau thì cách nhau một đoạn nhỏ nhất bằng 

A. 20 (cm). 
B. 5 (cm). 
C. 10 (cm). 
D. 15 (cm). 
Câu 29: Một sợi dây chiều dài 
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, hai đầu cố định đang có sóng dừng ổn định. Tốc  độ lan truyền sóng trên dây là 30cm/s. Thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây có dạng một đoạn thẳng có thể có giá trị lớn nhất là 

A. 0,4 (s). 
B. 0,2 (s). 
C. 0,8 (s). 
D. 0,6 (s). 
Câu 30: Một nguồn điện có suất điện động là E đang cung cấp năng lượng cho mạch ngoài là  một bộ bóng đèn. Biết tổng điện lượng di chuyển qua bộ bóng đèn trong thời gian t là q thì công của nguồn  điện sinh ra trong thời gian t này là 
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Câu 31: Vật dao động điều hòa với chu kì 
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 trên quỹ đạo là một đoạn thẳng dài  12cm. Chọn gốc thời gian lúc vật có vận tốc cực đại. Phương trình dao động của vật là:

A. 
[image: image64.wmf]12cos10

2

xtcm

p

p

æö

=+

ç÷

èø

 
B. 
[image: image65.wmf]12cos10cm

2

xt

p

p

æö

=-

ç÷

èø

 



C. 
[image: image66.wmf]6cos10cm

2

xt

p

p

æö

=+

ç÷

èø

 
D. 
[image: image67.wmf]6cos10

2

xtcm

p

p

æö

=-

ç÷

èø

 
Câu 32: Chiếu chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 
[image: image68.wmf]0,1026()
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 vào một khối khí hiđrô  đang ở trạng thái cơ bản làm các nguyên tử hydro chuyển lên trạng thái kích thích. Sau đó đám khí hydro cho  quang phổ phát xạ có ba vạch sáng ứng với các bước sóng là 
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 . Bức xạ đơn sắc ứng với bước sóng λ3 sẽ có tần số 
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 gần nhất với giá trị là 

A. 
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Câu 33: Một máy phát điện A có công suất 100kW và điện áp hiệu dụng 5000V. Truyền điện  năng từ máy phát điện A đến nơi tiêu thụ B bằng đường dây dẫn điện một pha thì hiệu suất truyền tải điện  bằng 80%. Để giảm hao phí trên dây tải thì người ta lắp một máy biến áp ngay sau máy phát điện A rồi mới  truyền lên dây tải. Khi đó công suất điện nhận được tại B là 99,2kW. Biết rằng máy biến áp là lí tưởng thì máy  có tỉ số số vòng dây của cuộn thứ cấp với số vòng dây của cuộn sơ cấp là 

A. k = 0,2. 
B. k =10
C. k = 5
D. k = 0,1 
Câu 34: Đặt điện áp 
[image: image76.wmf]802cos()
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 vào hai đầu đoạn  mạch nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần, điện trở và tụ điện có  điện dung C thay đổi được. Thay đổi C để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện là 
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.  Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch MB gần bằng 
[image: image78.png]




A. 0,866. 
B. 0,525. 
C. 0,433. 
D. 0,5. 
Câu 35: Tại mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp 
[image: image79.wmf]12
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 dao động theo phương vuông  góc với mặt chất lỏng với cùng phương trình 
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 (trong đó u tính bằng cm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80cm/s. Gọi M là điểm trên mặt chất lỏng cách 
[image: image81.wmf]12
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, lần lượt là 12 cm và  10,5 cm. Coi biên độ của sóng truyền từ hai nguồn trên đến điểm M là không đổi. Phần tử chất lỏng tại M dao  động với tốc độ cực đại là 

A. 3,55 m/s 
B. 5,03 m/s. 
C. 251,33 cm/s. 
D. 192,26 cm/s. 
Câu 36: Một sóng cơ là sóng ngang hình sin truyền  dọc theo một sợi dây đàn hồi căng ngang rất dài Ox với bước sóng  λ và chu kỳ T. Tại thời điểm t1 thì hình dạng của một đoạn dây  tương ứng như đường (1) và tại thời điểm t2 (với 
[image: image82.wmf]21

0,25

ttT

-<

 thì hình dạng của đoạn dây là đường (2) với M và N là các điểm  trên dây. Biết biên độ sóng không đổi và 
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. Tại thời  điểm 
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, thì tỷ số tốc độ của điểm M với tốc  độ của điểm N là 
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A. 
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B. 
[image: image88.wmf]1

2

 
C. 1
D. 
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Câu 37: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ với :  
[image: image90.wmf]0
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 và R là một biến trở. Khi 
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 thì  toàn mạch có công suất là P và hệ số công suất là 0,5. Khi 
[image: image92.wmf]21
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 thì  công suất của mạch cũng bằng P. Khi đó thì trị số R2 và hệ số công suất của mạch lần lượt là 
[image: image93.png]




A. 120Ω và 0,866. 
B. 120Ω và 0,5. 
C.150Ω và 0,866. 
D. 150Ω và 0,5.
Câu 38: Trong bài thực hành đo gia tốc trọng trường g trên Trái Đất bằng con lắc đơn, học sinh đo được chiều dài của con lắc là 
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 và đo được chu kỳ dao động nhỏ tương ứng là 
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. Lấy π = 3,14, kết quả đo gia tốc trọng trường g trong thí nghiệm của học sinh này là 

A. 
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C. 
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D. 
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Câu 39: Một lò xo có độ cứng 
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, đặt thẳng đứng đầu trên cố định trên giá treo, đầu  dưới gắn chặt với vật có khối lượng là 
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.  Từ vị trí cân bằng của hệ người ta nâng hệ hai vật thẳng đứng lên đến khi lò xo bị nén 3,75cm và lúc t = 0 thì thả nhẹ cho hệ dao động. Đến thời điểm 
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 thì vật m2 tự rời ra khỏi m1. Sau đó thì vật m1 sẽ dao động với lực kéo về cực đại gần bằng 

A. 6,25 N. 
B. 4,65 N. 
C. 8 N. 
D. 3N.
 Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng  U không đổi nhưng tần số góc ω thay đổi được vào hai đầu đoạn  mạch AB gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở R và  tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Hình vẽ bên là đồ thị biểu  diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên L là ULvà điện áp  hiệu dụng trên C là UC theo giá trị tần số góc ω. Khi điện áp hiệu  dụng trên đoạn mạch chỉ chứa R và L là URL đạt cực đại thì tần số góc ω có giá trị là 
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A. 314,2 rad/s. 
B. 177,7 rad/s. 
C. 502,7 rad/s. 
D. 309,4 rad/s.
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Câu 1 (TH): 
Phương pháp: 
* Quang phổ vạch phát xạ: 
+ Quang phổ vạch là một hệ thống các vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối. 
+ Quang phổ vạch do các chất khí hay hơi ở áp suất thấp phát ra khi bị kích thích bằng điện hay bằng nhiệt. 
+ Quang phổ vạch của các nguyên tố khác nhau thì rất khác nhau về số lượng các vạch, về vị trí và độ sáng tỉ đối giữa các vạch. Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng của nguyên tố đó. 
+ Ứng dụng: Để phân tích cấu tạo chất. 
* Quang phổ vạch hấp thụ 
+ Quang phổ hấp thụ là các vạch hay đám vạch tối trên nền của quang phổ liên tục. 
+ Quang phổ hấp thụ của chất lỏng và chất rắn chứa các đám, mỗi đám chứa nhiều vạch hấp thụ nối tiếp nhau  một cách liên tục. 
+ Quang phổ hấp thụ của chất khí chỉ chứa các vạch hấp thụ và đặc trưng cho chất khí đó. 
+ Ứng dụng: Để phân tích cấu tạo chất. 
Cách giải: 
A, C, D – quang phổ liên tục. 
B – quang phổ vạch phát xạ. 
Chọn B. 
Câu 2 (TH): 
Phương pháp: 
Chu kì dao động của con lắc lò xo: 
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Cách giải: 
Chu kì dao động của con lắc lò xo là: 
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Chọn D. 
Câu 3 (VD): 
Phương pháp: 
Công thức xác định vị trí vân tối: 
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Vị trí vân tối của 2 bức xạ trùng nhau: 
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Cách giải: 
Vị trí vân tối của 2 bức xạ trùng nhau: 
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Hay 
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  (Vô nghiệm)
⇒ Trên vùng giao thoa số vị trí mà tại đó có vân tối của 2 bức xạ trùng nhau bằng 0. 
Chọn A.
Câu 4 (NB): 
Phương pháp: 
Điều kiện có cực đại và cực tiểu giao thoa trong giao thoa sóng hai nguồn cùng pha: 
+ Cực tiểu: 
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+ Cực đại: 
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Cách giải: 
Điểm đứng yên trên mặt nước ⇒là điểm cực tiểu giao thoa. 
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Chọn B. 
Câu 5 (TH): 
Phương pháp: 
Công thức tính chu kì dao động của con lắc đơn: 
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Cách giải: 
Chu kì dao động của con lắc đơn: 
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⇒ Chu kì không phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng ⇒ 
[image: image119.wmf]12
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Chọn D. 
Câu 6 (NB): 
Phương pháp: 
Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do dưới tác dụng của điện trường. Cách giải: 
Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do. 
Chọn A. 
Câu 7 (TH): 
Phương pháp: 
+ Phương trình dao động điều hòa: 
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Trong đó: 
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t

wj

+

 được gọi là pha của dao động. 
+ Độ lệch pha: 
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Cách giải: 
Ta có:  
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Độ lệch pha dao động của vật A so với dao động của vật 
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Chọn D. 
Câu 8 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng định nghĩa hiện tượng quang điện trong: Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng giải phóng  electron liên kết thành electron dẫn khi bị chiếu sáng thích hợp. 
Cách giải:
Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng giải phóng electron liên kết thành electron dẫn khi bị chiếu sáng. 
Chọn B. 
Câu 9 (TH): 
Phương pháp: 
Điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu đoạn mạch: 
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Công thức liên hệ giữa điện áp hiệu dụng và điện áp cực đại: 
[image: image126.wmf]0
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Cách giải: 
Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch: 
[image: image127.wmf](
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Điện áp cực đại: 
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Chọn B. 
Câu 10 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về các ứng dụng của tia X. 
Cách giải: 
Trong Y-tế và an ninh, tính chất được sử dụng nhiều là khả năng đâm xuyên mạnh.  
(Ứng dụng trong chiếu chụp điện và kiểm tra hành lý) 
Chọn A. 
Câu 11 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về các loại phóng xạ: 
Tia gamma có bản chất là sóng điện từ, không mang điện nên không bị lệch trong điện trường và từ trường. 
Tia α là dòng hạt nhân nguyên tử 
[image: image129.wmf]4
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 Hemang điện tích +2e, có xu hướng bị lệch về phía bản âm của tụ điện 
Tia β+ có bản chất là dòng hạt poziton mang điện tích +1e, có xu hướng bị lệch về phía bản âm của tụ điện 
Tia β−có bản chất là dòng hạt electron mang điện tích −1e, có xu hướng lệch về phía bản dương của tụ điện 
Cách giải: 
Tia phóng xạ không mang điện tích là tia γ . 
Chọn C. 
Câu 12 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng định luật bảo toàn electron: 
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Hai điện tích sau khi được tiếp xúc với nhau: 
[image: image131.wmf]12
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Cách giải: 
Ta có sau khi 2 vật tiếp xúc nhau thì điện tích trên 2 vật như nhau 
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Theo định luật bảo toàn electron ta có: 
[image: image133.wmf]3
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[image: image134.wmf](
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Điện tích của hệ 2 vật khi cân bằng: 
[image: image135.wmf]5
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Chọn C. 
Câu 13 (VD): 
Phương pháp:
Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch: 
[image: image136.wmf](
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Điều kiện có cộng hưởng: 
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Bài toán ω thay đổi để 
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Cách giải: 
Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch: 
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Chọn C. 
Câu 14 (TH): 
Phương pháp: 
Biểu thức tính suất điện động tự cảm: 
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Cách giải: 
Suất điện động tự cảm: 
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Chọn C. 
Câu 15 (TH): 
Phương pháp:  
Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm thuần:  
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Cách giải: 
Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua cuộn dây: 
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Chọn A. 
Câu 16 (TH): 
Phương pháp: 
+ Độ cao là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với tần số của âm. 
+ Độ to là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với tần số và mức cường độ âm. 
+ Âm sắc là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với đồ thị dao động. 
Cách giải: 
Từ “thanh” và “trầm” chỉ âm cao hay thấp nói đến đặc điểm sinh lí là độ cao của âm. 
Chọn C. 
Câu 17 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về sóng điện từ. 
Cách giải: 
Sóng điện từ là sóng ngang và truyền được trong chân không. 
Chọn B. 
Câu 18 (VD): 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức: 
[image: image146.wmf]00
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Hệ thức vuông pha:  
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Cách giải: 
Theo bài ra ta có: 
[image: image148.wmf]0
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Hệ thức liên hệ giữa u và i:  
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Khi 
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Lại có: 
[image: image151.wmf](
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Chọn A. 
Câu 19 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyêt của tia hồng ngoại và tia tử ngoại và thang sóng điện từ. 
Cách giải: 
Ta có thang sóng điện từ: 
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A – sai vì tia hồng ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại. 
B, C, D – đúng. 
Chọn A. 
Câu 20 (VD): 
Phương pháp: 
+ Công thức tính năng lượng liên kết: 
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+ Công thức tính năng lượng liên kết riêng: 
[image: image154.wmf]W
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Cách giải: 
Năng lượng liên kết:  
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Năng lượng liên kết riêng: 
[image: image158.wmf]W
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Chọn D. 
Câu 21 (TH): 
Phương pháp: 
* Sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản: 
1.Micrô:thiết bị biến âm thanh thành dao động điện âm tần 
2. Mạch phát sóng điện từ cao tần: tạo ra dao động cao tần (sóng mang)
3. Mạch biến điệu:trộn sóng âm tần với sóng mang 
4. Mạch khuếch đại: tăng công suất (cường độ) của cao tần 
5. Anten: phát sóng ra không gian. 
* Sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản: 
1. Anten thu:thu sóng để lấy tín hiệu 
2. Mạch khuếch đại điện từ cao tần. 
3. Mạch tách sóng: tách lấy sóng âm tần 
4. Mach khuếch đại dao động điện từ âm tần: tăng công suất (cường độ) của âm tần 
5. Loa: biến dao động âm tần thành âm thanh 
Cách giải: 
Mạch tách sóng ở máy thu thanh có tác dụng tách sóng âm tần ra khỏi sóng cao tần. 
Chọn C. 
Câu 22 (TH): 
Phương pháp: 
+ Công thức tính năng lượng photon: 
[image: image159.wmf]hc
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+ Công suất nguồn bức xạ: 
[image: image160.wmf]n
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Cách giải: 
Công suất phát sáng: 
[image: image161.wmf]19
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Chọn B. 
Câu 23 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về dao động cưỡng bức: 
+ Dao động cưỡng bức là dao điều hòa (có dạng sin). 
+ Tần số góc của dao động cưỡng bức bằng tần số góc của ngoại lực. 
+ Biên độ của dao động cưỡng bức tỉ lệ thuận với biên độ của ngoại lực và phụ thuộc vào tần số góc của ngoại  lực. 
Cách giải: 
Vật dao động dưới tác dụng của ngoại lực cưỡng bức sẽ biến thiên điều hòa với tần số bằng tần số của ngoại  lực cưỡng bức là f và chu kì 
[image: image162.wmf]1
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Chọn D. 
Câu 24 (TH): 
Phương pháp: 
Tần số của máy phát điện xoay chiều một pha: 
[image: image163.wmf]fnp
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Trong đó: p là số cặp cực; n (vòng/s) là tốc độ quay của roto 
Cách giải: 
Tần số của máy phát điện xoay chiều một pha: 
[image: image164.wmf]5.24120 Hz
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Chọn D. 
Câu 25 (VD): 
Phương pháp: 
+ Khoảng cách giữa n vân tối liên tiếp 
[image: image165.wmf](1)
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+ Sử dụng biểu thức tính khoảng vân: 
[image: image166.wmf]D
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Cách giải: 
+ Khoảng cách giữa 7 vân tối liên tiếp: 
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+ Khoảng vân: 
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Chọn B. 
Câu 26 (TH): 
Phương pháp: 
Bán kính quỹ đạo dừng 
[image: image170.wmf]2
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Cách giải: 
Bán kính quỹ đạo dừng M và L: 
[image: image171.wmf]2
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⇒ Khi đó, bức xạ màu đỏ mà nguyên tử hiđrô hấp thụ sẽ làm bán kính quỹ đạo electron tăng: 
[image: image172.wmf]0
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Chọn A. 
Câu 27 (NB): 
Phương pháp: 
Kí hiệu của hạt nhân: 
[image: image173.wmf]A
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Trong đó: 
+ X: tên nguyên tử 
+ Z: số hiệu nguyên tử (là vị trí của hạt nhân trong bảng tuần hoàn hóa học) 
+ Số hạt proton = số hạt electron = số Z 
+ A: số khối = số proton + số nơtron 
Cách giải: 
Ta có 
[image: image174.wmf]A
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 được cấu tạo gồm Z proton và ( A  − Z) notron. 
Chọn D. 
Câu 28 (VD): 
Phương pháp: 
+ Công thức tính bước sóng: λ = vT 
+ Công thức tính độ lệch pha: 
[image: image175.wmf]2
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Cách giải: 
+ Bước sóng: 
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+ Độ lệch pha giữa 2 điểm trên phương truyền sóng: 
[image: image177.wmf]2
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Hai điểm dao động ngược pha 
[image: image178.wmf]2
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  (ứng với k = 0)  
Chọn C. 
Câu 29 (VD):
Phương pháp: 
+ Điều kiện có sóng dừng trên dây 2 đầu cố định: 
[image: image180.wmf]222
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+ Thời gian giữa 2 lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng: 
[image: image181.wmf]2
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Cách giải: 
Điều kiện có sóng dừng trên dây hai đầu cố định: 
[image: image182.wmf]2222
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Thời gian giữa 2 lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là: 
[image: image183.wmf]2
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⇒ Thời gian giữa 2 lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng có thể có giá trị lớn nhất là: 
[image: image184.wmf]12
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Chọn A. 
Câu 30 (TH): 
Phương pháp: 
+ Công thức tính công của nguồn điện: 
[image: image185.wmf]AEIt
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+ Công thức xác định cường độ dòng điện: 
[image: image186.wmf]q
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Cách giải: 
Công của nguồn điện: 
[image: image187.wmf]..
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Chọn B. 
Câu 31 (VD): 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính tần số góc: 
[image: image188.wmf]2
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+ Sử dụng biểu thức chiều dài quỹ đạo: 
[image: image189.wmf]2 A
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+ Xét tại t = 0: 
[image: image190.wmf]0
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Cách giải: 
+ Tần số góc của dao động: 
[image: image191.wmf]22
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+ Biên độ dao động: 
[image: image192.wmf]12
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+ Tại t = 0 vật có vận tốc cực đại (tức là khi đó vật đang ở VTCB theo chiều dương) 
[image: image193.wmf]2
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Phương trình dao động của vật: 
[image: image194.wmf]6cos10
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Chọn D. 
Câu 32 (VD): 
Phương pháp: 
+ Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử: 
[image: image195.wmf]thap 
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+ Công thức tính năng lượng photon: 
[image: image196.wmf]hc
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Cách giải:
Năng lượng của photon ở trạng thái cơ bản, trạng thái kích thích lần lượt là 
[image: image197.wmf]123
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Ta có:  
[image: image198.wmf]31
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[image: image199.wmf](
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Chọn C. 
Câu 33 (VD): 
Phương pháp: 
+ Hiệu suất truyền tải: 
[image: image200.wmf]1
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+ Công thức tính công suất hao phí:  
[image: image201.wmf]2
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+ Công thức máy biến áp: 
[image: image202.wmf]11
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Cách giải: 
+ Ban đầu hiệu suất truyền tải là 
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Mặt khác: 
[image: image204.wmf]20
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+ Lúc sau: Công suất điện nhận được tại B là: 
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Lại có: 
[image: image207.wmf]11

22

11

5

5

UN

k

UNk

===Þ=

 

Chọn C. 
Câu 34 (VD): 
Phương pháp: 
+ Bài toán C thay đổi để UCmax khi đó:  
[image: image208.wmf]222222
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+ Sử dụng biểu thức tính hệ số công suất: 
[image: image209.wmf]cos
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Cách giải:  
C thay đổi để 
[image: image210.wmf]Cmax
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Lại có: 
[image: image212.wmf]222
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Hệ số công suất của đoạn mạch MB: 
[image: image213.wmf]2222
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Chọn C. 
Câu 35 (VD): 
Phương pháp: 
+ Công thức tính bước sóng: 
[image: image214.wmf]v
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+ Phương trình sóng giao thoa tại 
[image: image215.wmf]121212
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+ Tốc độ cực đại: 
[image: image216.wmf]max
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Cách giải: 
+ Bước sóng: 
[image: image217.wmf]80
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+ Phương trình sóng tại 
[image: image218.wmf]1212
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+ Phần tử chất lỏng tại M dao động với tốc độ cực đại là: 
[image: image219.wmf]12
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Chọn D. 
Câu 36 (VDC): 
Phương pháp: 
+ Sử dụng vòng tròn lượng giác 
+ Sử dụng hệ thức vuông pha. 
+ Sử dụng công thức góc quét: 
[image: image221.wmf]t
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+ Sử dụng công thức độc lập:  
[image: image222.wmf]2
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Cách giải: 
[image: image223.png]



Ta có:  
[image: image224.wmf]2
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[image: image225.wmf]12

0

90

tt

MON

Þ=

 
Ta có 
[image: image226.wmf]1121

tttt

MONMON

a

Ð=Ð=

 

Mặt khác 
[image: image227.wmf]1122
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Tại thời điểm t3 tương ứng với góc quét: 
[image: image229.wmf]2
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Khi đó ta có: 
[image: image230.wmf](
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Tốc độ của điểm N khi đó: 
[image: image231.wmf]N
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Tốc độ của điểm M khi đó:  
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Chọn A. 
Câu 37 (VDC): 
Phương pháp: 
Công thức tính công suất:  
[image: image234.wmf]2
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Hệ số công suất: 
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Cách giải: 
Công suất của mạch: 
[image: image236.wmf](
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Để mạch có cùng công suất khi đó (1) có 2 nghiệm: 
[image: image238.wmf](
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Lại có:  
[image: image239.wmf](
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Ta suy ra: 
[image: image240.wmf](
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Thay vào (2) ta được: 
[image: image241.wmf](
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Chọn A. 
Câu 38 (VD): 
Phương pháp: 
+ Công thức tính chu kì dao động: 
[image: image243.wmf]2
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+ Sử dụng biểu thức tính sai số: 
[image: image244.wmf]2
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Cách giải: 
Chu kì dao động:  
[image: image245.wmf]2223
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Lại có: 
[image: image246.wmf]212.0,01
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Chọn B. 
Câu 39 (VDC):
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính độ dãn của lò xo tại vị trí cân bằng: 
[image: image247.wmf]mg
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+ Sử dụng biểu thức tính chu kì dao động: 
[image: image248.wmf]2
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 + Sử dụng hệ thức độc lập:  
[image: image249.wmf]2
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Cách giải: 
Chọn chiều dương hướng xuống. 
+ Độ dãn của lò xo tại vị trí cân bằng (khi gắn cả 2 vật): 
[image: image250.wmf](
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+ Biên độ dao động ban đầu: 
[image: image251.wmf]0
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+ Chu kì dao động ban đầu: 
[image: image252.wmf]12
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Tại thời điểm 
[image: image253.wmf]55
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 khi đó vật đang ở vị trí 
[image: image254.wmf]0
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 theo chiều dương với vận tốc 
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Khi vật m2 rời khỏi vật m1, lúc này hệ dao động với tần số góc  
[image: image256.wmf]1
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Độ dãn của lò xo tại vị trí cân bằng (khi chỉ có m1): 
[image: image257.wmf]1
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Tại thời điểm t: li độ của vật khi đó: 
[image: image258.wmf](
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Biên độ dao động mới: 
[image: image259.wmf]22
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Vật m1 dao động với lực kéo về cực đại: 
[image: image260.wmf]max
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Chọn B. 
Câu 40 (VDC): 
Phương pháp: 
+ Đọc đồ thị điện áp 
+ Sử dụng biểu thức:  
[image: image261.wmf](
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+ Sử dụng phương pháp khảo sát hàm số. 
Cách giải: 
Từ đồ thị ta có khi 
[image: image262.wmf]0
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Đây cũng chính là giá trị tần số góc để mạch xảy ra cộng hưởng. 
[image: image263.wmf](
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Xét hàm số: 
[image: image264.wmf]22
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Ta có:  
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